
Phụ lục  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2026/QĐ-UBND  

ngày       tháng        năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) 

Phụ lục I 

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ 

STT DANH MỤC 

I Di vật, cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng tỉnh, di tích 

1 Nhóm hiện vật kim loại 

2 Nhóm hiện vật nhựa 

3 Nhóm hiện vật thủy tinh 

4 Nhóm hiện vật đồ gỗ, tre, nứa 

5 Nhóm hiện vật chất liệu vải 

6 Nhóm hiện vật chất liệu giấy 

7 Nhóm hiện vật chất liệu phim ảnh 

8 Nhóm hiện vật chất liệu đồ da 

9 Nhóm hiện vật chất liệu xương, sừng, ngà 

10 Nhóm hiện vật chất liệu gốm, sành, sứ 

11 Nhóm hiện vật chất liệu đất, gạch, đá 

12 Nhóm hiện vật chất liệu bằng đồng, hữu cơ 

13 Nhóm hiện vật chất liệu khác 

II 
Lăng tẩm, di tích, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, quốc gia đặc 

biệt 

III Di tích, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh 

IV Quyền tác giả 

1 Tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhiếp ảnh, khoa học, sách giáo khoa 

2 Tác phẩm báo chí 

3 Tác phẩm âm nhạc 

4 Tác phẩm sân khấu, điện ảnh 

5 Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng 
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STT DANH MỤC 

6 Tác phẩm kiến trúc 

7 Quyền tác giả khác 

V Quyền sở hữu công nghiệp 

1 Sáng chế 

2 Giải pháp hữu ích 

3 Kiểu dáng công nghiệp 

4 Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 

5 Nhãn hiệu 

6 Chỉ dẫn địa lý 

VI Quyền đối với giống cây trồng 

1 Bằng bảo hộ giống cây thân gỗ 

2 Bằng bảo hộ giống cây trồng khác 

3 Quyền đối với cây trồng 

4 Công nhận giống sản xuất (bản quyền tác giả) 

VII Tài sản cố định đặc thù khác 
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